
STT HỌ VÀ TÊN HS NỮ NƠI SINH LỚP CŨ TRƯỜNG TH LỚP MỚI

1 Phạm Hoàng Anh 22 12 2010 THANH HÓA 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A2

2 Nguyễn Mạnh Cường 14 10 2010 TP.HCM 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A2

3 Trần Khả Di Nữ 12 4 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

4 Quách Thiện Đạo 19 4 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

5 Cao Văn Thanh Hải 4 7 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

6 Ngô Trí Hào 21 9 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A2

7 Trịnh Ngọc Mai Hân Nữ 11 4 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

8 Lê Xuân Hợp 16 12 2009 Nghệ An 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

9 Đỗ Minh Huy 18 5 2010 TP.HCM 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A2

10 Võ Gia Huy 27 7 2009 TP HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A2

11 Lê Hoàng Khang 8 8 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

12 Nguyễn Đăng Khiêm 15 12 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

13 Nguyễn Đăng Khoa 4 3 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

14 Bùi Ngọc Xuân Lam 19 2 2010 TP HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A2

15 Trịnh Công Hoàng Lâm 18 8 2010 TPHCM 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A2

16 Nguyễn Hoàng Minh Nữ 23 5 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

17 Đinh Thị Trà My Nữ 17 9 2010 Tp.hcm 5/3 TH Bùi Minh Trực 6A2

18 Đỗ Nguyễn Gia Mỹ Nữ 25 2 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A2

19 Trần Bảo Ngọc Nữ TH Bùi Minh Trực 6A2

20 Phạm Nguyễn Minh Nguyên 24 4 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A2

21 Trần Nguyễn Minh Nhi Nữ 23 7 2010 TP.HCM 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A2

22 Trần Nguyễn Trang Nhi Nữ 23 7 2010 TP.HCM 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A2

23 Huỳnh Như Nữ 18 1 2010 TP.HCM 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A2

24 Đinh Nguyễn Bảo Phúc 1 7 2010 TP HCM 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A2

25 Huỳnh Trần Gia Phúc 18 5 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

26 Nguyễn Đức Thịnh 13 12 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A2

27 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 3 1 2010 TPHCM 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A2

28 Nguyễn Anh Thư Nữ 6 12 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A2

29 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 5 7 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

30 Đỗ Gia Thy Nữ 21 8 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A2

31 Nguyễn Thùy Trang Nữ 12 6 2010 Hà Nam 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A2

32 Trần Hoàng Diễm Trang Nữ 20 3 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A2

33 Trần Hoàng Trọng 11 12 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A2

34 Hoàng Vương 13 12 2010 GIA LAI 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A2

35 Võ Ngọc Thúy Vy Nữ 17 5 2010 MỸ XUYÊN 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A2

36 Hồ Khánh Vy Nữ 4 10 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A2

37 Vũ Huỳnh Như Ý Nữ 30 4 2010 TP.HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A2
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